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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự


Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

 Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự, như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án dân sự.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với:

a. Cơ quan thi hành án dân sự;

b. Người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án thì phải nộp phí thi hành án, kể cả trường hợp người được thi hành án không phải là người đã yêu cầu thi hành án. 
Trường hợp các bên đương sự tự nguyện thi hành án với nhau mà không yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành thì không phải nộp phí thi hành án, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư này.
3. Các trường hợp không phải chịu phí thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015.

Điều 2. Mức phí thi hành án dân sự

1. Mức thu phí thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. 
2. Đối với các vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế; chia tài sản trong ly hôn; vụ việc mà các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản được thi hành án (chỉ cần một trong các bên có đơn yêu cầu thi hành án), người nhận tiền,  tài sản phải nộp phí thi hành án tương ứng với giá trị tài sản thực nhận. 
Ví dụ: Tòa án xử ly hôn giữa ông A và bà B, trong phần chia tài sản ly hôn, bà B được nhận nhà trị giá là 500 triệu đồng và phải thanh toán cho ông A 200 triệu đồng. Trong trường hợp này, số phí thi hành án mà các bên phải nộp được tính trên giá trị tài sản thực nhận của từng người, cụ thể như sau:

Số phí thi hành án ông A phải nộp là: 3% x 200 triệu đồng = 6 triệu đồng;

Số phí thi hành án bà B phải nộp là: 3% x (500 - 200) triệu đồng = 9 triệu đồng.


3. Đối với trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án mà Chấp hành viên đã tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã  yêu cầu hoặc người đại diện của người đã có yêu cầu để quản lý thì người quản lý đó phải chịu phí thi hành án tính trên toàn bộ giá trị tiền, tài sản thực nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015.

4. Đối với trường hợp đương sự đã yêu cầu thi hành án nhưng sau đó có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án thì  tính phí đối với số tiền, tài sản do cơ quan thi hành án dân sự thu, chi trả, tổ chức giao hoặc do đương sự tự thanh toán, giao nhận với nhau như sau:
a. Trường hợp khi chưa hết thời gian tự nguyện thi hành án thì người được thi hành án không phải nộp phí thi hành án.

b. Trường hợp sau khi hết thời gian tự nguyện, trước khi có quyết định cưỡng chế và cơ quan thi hành án dân sự chưa áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án thì người được thi hành án phải nộp ¼ số phí thi hành án.

c. Trường hợp sau khi hết thời gian tự nguyện, đã áp dụng biện pháp bảo đảm nhưng cơ quan thi hành án dân sự chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án thì người được thi hành án phải nộp 1/3 (một phần ba) số phí thi hành án.

d. Trường hợp sau khi có quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng cơ quan thi hành án chưa thực hiện việc cưỡng chế thi hành án  thì người được thi hành án phải nộp 1/2 (một phần hai) số phí thi hành án dân sự phải nộp.

đ. Trường hợp sau khi có quyết định cưỡng chế thi hành án, cơ quan thi hành án đã thực hiện việc cưỡng chế thi hành án,  thì cơ quan thu 100% mức phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015.
Điều 3. Việc thu, nộp, chi trả phí thi hành án

1. Cơ quan thi hành án nơi tổ chức thi hành vụ việc là cơ quan thu phí thi hành án (dưới đây gọi là cơ quan thu phí). Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thu phí thi hành án. Đối với vụ việc phải thu phí thi hành án nhiều lần thì mỗi lần thu phí, Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra một quyết định thu phí thi hành án. Khi thu phí, cơ quan thu phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trường hợp người được thi hành án nhận tiền làm nhiều lần thì số tiền phí thi hành án phải nộp cũng bằng số tiền phí thi hành phải nộp khi được nhận toàn bộ số tiền trong một lần, cơ quan thi hành án được thực hiện như sau:

Thí dụ: Ông A được thi hành án 18 tỷ đồng nhưng ông A được nhận số tiền này trong 06 lần (lần 1 nhận 3 tỷ; lần 2 nhận 4 tỷ; lần 3 nhận 4,5 tỷ; lần 4 nhận 4 tỷ; lần 5 nhận 1.5 tỷ; lần 6 nhận 1 tỷ), số phí thi hành án phải nộp của từng lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 được xác định như sau:

- Lần thứ nhất ông A nhận 3 tỷ thì số phí thi hành án lần 1 ông A phải nộp là: 3% X 3 tỷ đồng= 90.000.000 đồng

- Lần thứ hai ông A nhận tiếp 4 tỷ thì số phí thi hành án lần 2 ông A phải nộp là: 3% X 2 tỷ đồng+ 2% X 2 tỷ đồng = 100.000.000  đồng

- Lần thứ ba ông A nhận tiếp 4,5 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 3 ông A phải nộp là: 1% X 3 tỷ đồng + 0,5% X 1,5 tỷ đồng = 37.500.000 đồng

- Lần thứ tư ông A nhận tiếp 4 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 4 ông A phải nộp là: 3,5 tỷ đồng X 0,5 % + 0,01% X 500.000.000đ = 17.550.000 đồng

- Lần thứ năm ông A nhận tiếp 1,5 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 5 ông A phải nộp là: 0,01% X 1,5 tỷ đồng = 150.000 đ

- Lần thứ sáu ông A nhận tiếp 1 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 6 ông A phải nộp là: 0,01% X 1 tỷ đồng = 100.000 đ

Vậy tổng số tiền phí ông A phải nộp sau khi được thi hành án 18 tỷ đồng= tổng số phí 06 lần 245.300.000đ

Tổng số tiền phí phải nộp khi nhận tiền nhiều lần cũng bằng tổng số phí nhận 01 lần theo điểm đ khoản 1 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015. Cụ thể: 245.000.000đ+ 0,01%x (18 tỷ đồng- 15 tỷ đồng)= 245.300.000đ
Đối với trường hợp người được thi hành án nhận tiền làm nhiều lần mà số tiền nhận mỗi lần dưới hai lần mức lương cơ sở nhưng tổng số tiền được nhận nhiều hơn hai lần mức lương cơ sở thì:
Phương án 1: không phải nộp phí thi hành án.

Phương án 2: vẫn thu phí thi hành án trên tổng số tiền hoặc giá trị tài sản được nhận theo bản án tuyên.

3. Khi yêu cầu thi hành án, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án chưa phải nộp phí thi hành án. Cơ quan thu phí chỉ được thu phí thi hành án khi trả tiền hoặc tài sản được thi hành án cho người được thi hành án, cụ thể như sau:

a.Trường hợp chi trả tiền
Trường hợp cơ quan thi hành án chi trả tiền bằng tiền mặt thì trừ luôn số phí người được thi hành án phải nộp trên tổng số tiền người được thi hành án nhận, sau đó chỉ chi trả số tiền còn lại cho người được thi hành án sau khi đã trừ số phí phải nộp.

Trường hợp cơ quan thi hành án chi trả tiền bằng hình thức chuyển khoản thì trừ ngay vào số tiền họ được nhận số phí của người được thi hành án phải nộp khi nhận tiền, sau đó chỉ chuyển số tiền người được thi hành án nhận.
Trong trường hợp khi phát sinh khoản tiền lãi do gửi tiết kiệm mà sau đó người được thi hành án được nhận thì người được thi hành án vẫn phải chịu phí thi hành án theo quy định của pháp luật.
b. Trường hợp giao tài sản
Trước khi giao tài sản, cơ quan thu phí có trách nhiệm thông báo cho người được thi hành án về nghĩa vụ nộp phí thi hành án theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thì người được thi hành án phải nộp số phí theo quy định. 
Trường hợp cơ quan thi hành án đã giao tài sản mà người được thi hành án không nộp phí thi hành án thì cơ quan thu phí thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Nghị định 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015.
Trường hợp giao tài sản mà bản án không xác định giá trị hoặc giá trị không còn phù hợp với thời điểm giao tài sản (giá trị chênh lệch quá 20%), thì:
 Phương án 1: cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc ước tính giá trị tài sản theo giá thị trường tại thời điểm thi hành án để tạm thu phí thi hành án trước khi giao tài sản;
Phương án 2: Chấp hành viên yêu cầu đương sự thỏa thuận về giá, trường hợp các bên không thỏa thuận được về giá của tài sản thì Chấp hành viên ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá để xác định giá của tài sản.
4. Trường hợp có sự nhầm lẫn về số phí thi hành án phải nộp, thì phí thi hành án được tính toán lại theo quy định và người được thi hành án phải nộp thêm nếu số phí thi hành án đã nộp thấp hơn số phí thi hành án được xác định lại hoặc người thi hành án được trả lại phần còn thừa nếu số phí thi hành án đã nộp cao hơn số phí thi hành án được xác định lại.
Cơ quan thu phí có trách nhiệm thu bổ sung khoản phí mà người được thi hành án nộp còn thiếu hoặc làm thủ tục hoàn trả khoản phí thi hành án mà người được thi hành án nộp thừa. Nếu người được thi hành án không tự nguyện nộp khoản phí thi hành án còn thiếu, thì cơ quan thi hành án có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án để thu bổ sung khoản phí thi hành án còn thiếu.

Trường hợp cơ quan thi hành án đã thực hiện việc thu phí thi hành án nhưng sau đó phát hiện người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án thì phải làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã thu cho đương sự.
Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã thu phí nhưng sau đó phải hoàn trả lại đương sự thì số phí hoàn trả cho đương sự được đối trừ trực tiếp với số tiền phí đã thu trong kỳ. 
5. Trường hợp ủy thác thi hành án liên quan đến thu phí thi hành án, cơ quan ủy thác thi hành án phải ghi rõ số phí thi hành án phải nộp, số phí thi hành án đã nộp, số phí thi hành án còn phải thu (nếu có).

Cơ quan nhận ủy thác phải căn cứ vào quyết định ủy thác để tiếp tục thu phí thi hành án và được quản lý, sử dụng tiền phí thu được theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 4. Quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự
1. Phí thi hành án là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật ngân sách và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cơ quan trực tiếp thu phí được sử dụng 45% (bốn mươi lăm phần trăm) số tiền phí thu được để chi theo các nội dung sau:

a. Chi trả các khoản tiền thù lao, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ hiện hành cho những người tham gia vào hoạt động thi hành án (trừ chi phí tiền lương cho công chức, người làm công tác thi hành án dân sự đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định);

b. Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thi hành án và thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

c. Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, tài sản cố định, máy móc, thiết bị phục vụ công tác thi hành án và thu phí;

d. Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, hội nghị tổng kết, sơ kết, tập huấn, chỉ đạo nghiệp vụ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thi hành án và thu phí;

đ. Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên cơ quan thi hành án và thu phí theo nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương cấp bậc chức vụ nếu việc thi hành vượt chỉ tiêu các vụ việc do các cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm và tối đa bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu việc thi hành thấp hơn hoặc đạt chỉ tiêu các vụ việc do các cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.
3. Cơ quan thu phí được mở tài khoản “tạm giữ tiền phí” tại Kho bạc Nhà nước nơi thu để theo dõi, quản lý tiền phí thi hành án. Căn cứ vào tình hình thu phí (số tiền phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước…) mà định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần, cơ quan thu phí phải gửi số tiền phí thi hành án thu được trong kỳ vào tài khoản tạm giữ tiền phí và phải tổ chức hạch toán riêng khoản thu này theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

4. Cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp 20% (hai mươi phần trăm) số tiền phí thu được vào tài khoản của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp (hoặc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đối với cơ quan thu phí là cơ quan thi hành án quân khu và tương đương) tại Kho bạc Nhà nước cùng thời gian với việc nộp tiền phí thu được vào tài khoản tạm giữ tiền phí để Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp (hoặc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng) điều hòa cho các cơ quan thu phí ở những nơi tiền phí thu được không bảo đảm đủ kinh phí hoạt động theo những nội dung chi quy định tại khoản 2 của Điều này.

Cơ quan thực hiện việc điều hòa tiền phí thi hành án được phép chi quản lý điều hòa tiền phí thi hành án (như chi văn phòng phẩm, sổ sách kế toán, theo dõi, tổng hợp số liệu phân bổ tiền phí, thông tin liên lạc, kiểm tra, báo cáo… có liên quan trực tiếp đến việc quản lý điều hòa tiền phí thi hành án); chi khen thưởng, phúc lợi cho công chức, người lao động theo nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương; nhưng số chi hàng năm không vượt quá 7% (bảy phần trăm) tính trên tổng số tiền phí thi hành án do các đơn vị nộp về.

5. Hàng năm, cơ quan thu phí phải quyết toán thu chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

6. Cơ quan thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí còn lại (35%) vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5. Miễn, giảm phí thi hành án

1. Đối tượng được miễn, giảm phí thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ.             
2. Để được miễn, giảm phí thi hành án, đương sự phải làm đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án, kèm theo các tài liệu có liên quan (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015.
Việc tiến hành xét miễn, giảm phí thi hành án thực hiện đối với từng quyết định thu phí thi hành án, trừ trường hợp người được xét miễn, giảm phí thi hành án thuộc trường hợp người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

Đơn đề nghị miễn, giảm thi hành án được thực hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

3. Đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án (kèm theo các tài liệu có liên quan nếu có) được nộp cho cơ quan thu phí. Thủ trưởng cơ quan thu phí nơi nhận đơn xem xét, ra quyết định việc miễn hoặc giảm phí thi hành án theo quy định tại Thông tư này. 

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định về việc miễn, giảm phí thi hành án.Trường hợp người làm đơn không được miễn hoặc giảm phí thi hành án thì cơ quan thu phí phải có thông báo cho đương sự biết và nêu rõ lý do về việc không được miễn hoặc giảm phí thi hành án. 

Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2015 và Thay thế Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

2. Đối với trường hợp đang tổ chức thi hành án mà cơ quan thi hành án dân sự đã thu đủ 200 triệu đồng phí thi hành án/01 đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ thì đương sự đã thi hành xong nghĩa vụ nộp phí thi hành án; sau ngày 01/9/2015 mà cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thu được tiền thi hành án thì không tiếp tục thu phí. 
Đối với những trường hợp chưa thu đủ 200 triệu đồng thì sẽ thu phí thi hành án trên số tiền thực nhận kể từ ngày 01/9/2015 theo các mức phí quy định tại Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP. 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn./.
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 
THỨ TRƯỞNG 




Phan Chí Hiếu
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

    THỨ TRƯỞNG 



Vũ Thị Mai

	Nơi nhận:
	

	- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Công báo;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, CST (CST 5)
	

	
	


Mẫu 1. Đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MIỄN HOẶC GIẢM PHÍ THI HÀNH ÁN

Kính gửi:
(Tên cơ quan thi hành án nhận đơn yêu cầu thi hành án)


       Tôi là:



       Sinh ngày……………tháng………………năm



       Nguyên quán:


Nơi ĐKNK thường trú:


Nơi cư trú:


Đơn vị công tác: (nếu có)


                 Số CMND:
cấp ngày
tháng
năm


Tại:


Đề nghị cơ quan thi hành án giải quyết miễn, giảm phí thi hành án theo Thông tư liên tịch số    /2015/TTLT-BTC-BTP ngày           hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án, như sau:

1. Lý do đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án:


2. Các tài liệu liên quan đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án gồm có:

a)


b)


c)


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Xác nhậncủa cơ quan có thẩm quyền

	
	..........., ngày ..... tháng ..... năm ........

	
	
	Người làm đơn

	
	
	(ký và ghi rõ họ tên)


�Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đối với diện được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;


 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận đối với diện neo đơn.


Xác nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên đối với diện tàn tật, ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án.
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